
Giảng viên: Đỗ Thị Bích Thủy
STT MSSV Họ và tên Ngày tháng năm sinh Điện thoại Email

1 201A030104 Nguyễn Trần Quỳnh Hương 01/01/2002 0764694285 quynhhuongnguyen102@gmail.com
2 211A080230 Danh Thị Bích Yến 08/04/2003 0333610617 Yendanh.040803@gmail.com
3 211A080242 Ngô Hồng Nhi 25/04/2003 0943747032 ngohongnhi2403@gmail.com
4 211A100040 Phạm Thanh Vy 07/10/2003 0937657243 thanhvy204710@gmail.com
5 211A140328 Phạm Trần Mỹ Ngân 27/12/2003 0356570490 Phamngan27122003@gmail.com
6 211A210152 Nguyễn Thị Loan Trâm 03/12/2003 0835680312 nguyenthiloantram1234@gmail.com
7 211A210153 Phạm Nguyễn Bảo Trân 12/10/2003 0336343446 phngbtran2003@gmail.com
8 211A230017 Nguyễn Thị Tường Anh 02/02/2003 0388865416 Nguyentuonganh2203@gmail.com
9 211A230043 Nguyễn Trọng Thắng 03/03/2003 0971710237 nguyentrongthang0113@gmail.com

10 211A320004 Nguyễn Thị Mỷ Hà 17/09/2003 0586024633 nguyenha.221201@gmai.com
11 211A320105 Đoàn Thanh Thảo 16/02/2003 0937019517 doanthanhthaocute@gmail.com
12 221A010157 Trần Gia Huy 26/11/2004 0376476722 giahuyt342@gmail.com
13 221A030046 Huỳnh Lê Mỹ Hương 28/09/2004 0935064724 huynhlemyhuong2809@gmail.com
14 221A030138 Phạm Thị Xuân Diệu 22/05/2004 0763883691 dieu0763883691@gmail.com
15 221A030516 Tô Thanh Ngọc Quý 28/09/2004 0933385704 quy100066@gmail.com
16 221A030914 Trần Thị Giang Hà 23/05/2004 0961104967 trthigiangha@gmail.com
17 221A030974 Trần Thị Như Quỳnh 30/06/2004 0944876172 tranthinhuquynh.30062004@gmail.com
18 221A040240 Nguyễn Thùy Diệp 08/09/2004 0965973226 lehien08081984@gmail.com
19 221A050730 Lê Thị Hồng Nhung 21/01/2003 0989545248 lehongnhung1314@gmail.com
20 221A080068 Đinh Thị Minh Thư 25/02/2004 0586007219 dinhthiminhthu250204@gmail.com
21 221A080070 Hoàng Thị Quỳnh Hương 10/12/2004 0973006543 quynhhuong101225@gmail.com
22 221A080247 Nguyễn Ngọc Huyền Trân 14/06/2004 0774847200 mynamehuyentran2004@gmail.com
23 221A100119 Nguyễn Hoàng Kiệt Anh 01/02/2004 0949649948 nekodt@gmail.com
24 221A210424 Bùi Thị Hoài Thu 29/07/2004 0906167206 buihoaithu29072004@gmail.com
25 221A310148 Võ Trần Nhật Phi 05/08/2004 0367660032 nhatphivo9@gmail.com
26 221A320006 Phùng Lữ Thế Hoài 28/10/2002 0886804955 hoaiphung460@gmail.com
27 221A320039 Lê Thị Minh Thư 09/10/2004 0332090804 minhthule09102k4@gmail.com
28 221A320094 Nguyễn Thái Minh Thuỳ 16/04/2004 0931249256 mthuy1604@gmail.com
29 221A320105 Trần Thị Thu Hà 09/08/2004 0948246011 Tranthithuha09082004@gmail.com
30 221A360152 Võ Nguyễn Anh Duy 07/06/2004 0384761767 duyvo070604@gmail.com
31 221A370743 Dương Thị Yến Nhi 03/08/2004 0388382439 Duongthiyennhi03082004@gmail.com
32 221A370803 Đặng Hồng Diễm Quyên 22/01/2004 0824444121 diemquyen22012004@gmail.com
33 221A370845 Nguyễn Phương Thị Tình Thương 20/01/2004 0907416871 thuongtinh534@gmail.com
34 221A370974 Phan Thị Phương Trúc 22/06/2002 0365420475 truc220602@gmail.com
35 241A370340 Dụng Bùi Xuân Đông 19/01/2006 0866617243 xuandong2006bts@gmail.com
36 Nguyễn Khắc Tường Văn 27/12/2000 0383844240 tuongvannguyen0000@gmail.com
37 Trương Xuân Phúc 14/05/1981 0909520066 Truongxuanthang@yahoo.com
38 Đinh Thị Yến Nhi 05/02/2001 0368500453 yennhi05020502@gmail.com

Địa điểm: Phần mềm Microsoft Teams
Thời gian học: 18h-20h30 tối T3-5-7 từ 13/5 - 13/7/2025

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 8 tháng 5 năm 2025
Người lập bảng

Quý Bảo

(Đã ký)

DỰ KIẾN KHAI GIẢNG THÁNG 5/2025 TỐI 3-5-7

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HIẾN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH HỌC VIÊN LỚP TIẾNG ANH BẬC 3 (TƯƠNG ĐƯƠNG B1 THEO CEFR)


